	Biểu kèm theo Công văn số          /BGDĐT-KHCNMT ngày     tháng     năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐƠN VỊ: .........................................
	Phụ lục 1

Biểu TK1-9


TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CHO HOẠT ĐỘNG KH&CN GIAI ĐOẠN 2016-2020
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Số

TT
	Nội dung
	Tổng
	NSNN
	Theo năm:
	Nguồn khác
	Ghi chú

	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(3)=(4)+(10)
(4)=(5)÷(9)

	A
	CHI CHO HOẠT ĐỘNG KH&CN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Quỹ lương và hoạt động bộ máy
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Nếu có)

	II
	Chi hoạt động KH&CN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.1
	Nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Đề tài độc lập
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Dự án SXTN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Nhiệm vụ NCCB
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.2
	Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Nhiệm vụ quỹ gen
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Chương trình KHCN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Đề tài cấp Bộ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Dự án …
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.3
	Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Đề tài, nhiệm vụ KH&CN 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Thông tin KH&CN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Hợp tác quốc tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· NCKH của sinh viên…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	THU TỪ HOẠT ĐỘNG KH&CN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Hợp đồng với sản xuất
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Hợp đồng với tổ chức KH&CN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Các khoản thu khác…
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